TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH PONG NAI Poc 1ap — Tw do — Hanh phuc

Ban 4n sb: 198/2017/HSPT
Ngay 21 - 8 - 2017

] ] NI:IAN DANH )
NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN TINH PONG NAI

- Thanh phan Hpi dong xét xir phiic thdm gom co:

Thim phdn — Chii toa phién toa: Ong Nguyén Van Thanh;

Cdc Thiam phdn: Ong Pinh Quang Nghia;
Ong Lé Vin Thing.

- Thu ky Toa dn ghi bién bdin phién toa: Ong Pham Phu Tra — Can b
Tda 4n nhan dan tinh Pong Nai.

- Dgi dién Vién kiém sdt nhan dan tinh Pong Nai tham gia phién toa:
Ong Nguyén Vian Hién — Kiém sat vién.

Ngay 21 thang 8 nim 2017, tai tru s& Toa an nhan dan tinh Pong Nai xét
xtr phiic thAm cong khai vu 4n hinh su thu 1y sé: 157/2017/HSPT ngay 29 thang
6 nam 2017 dbi véi bi cao Bui Kim Q;

Do c6 khang céo cia bi cio Bui Kim Q d6i v6i Ban an hinh sy so thim
sO: 23/2017/HSST ngay 25 thang 5 ndm 2017 cua Toa 4n nhan dan huyén Vinh
Ctru.

Bi cao co khang cao: Bui Kim Q, sinh nam 1977 tai tinh Déng Nai; ho
khau thuong tra: S6 223, Khu phd A, phuong Q, thanh phd B, tinh Pong Nai;
noi cu tra: Ap B, x4 T, huyén V, tinh Dong Nai; nghé nghiép: Khéng; trinh do
van hoa: 8/12; con ong Bui Kim C, sinh nam 1943 va ba L€ Thi K, sinh ndm
1946; gia dinh bi cdo c6 08 anh, chi, em, bi cdo la con tht 5 trong gia dinh; c6
vo tén Tran Kiéu N, sinh nim 1985 va c¢6 mdt con, sinh nam 2009; tién su:
Khong; tién 4n: Khong; nhan than: Ngay 14/5/2001, bi Toa 4n nhan dan Thanh
phé H6 Chi Minh xir phat 08 nam ti vé tdi “Mua ban trai phép chat ma tay”
(Ban 4n s6: 557/HSST); bi céo bi bat tam giam tir ngay 04 thang 11 nim 2016
dén nay; c6 mit tai phién toa.



NHAN THAY:

Theo ban cdo trang cia Vién kiém sat nhan dan huyén Vinh Ctu va ban
an hinh su so thAm cua Toa 4n nhan dan huyén Vinh Cuu thi ndéi dung vu an
duoc tom tit nhu sau: Bui Kim Q 1a ddi twong nghién ma tiy, Q di mua ma tiy
vé st dung va ban kiém 1oi cho cac d6i tugng nghién co6 nhu cau. Ngay
02/11/2016, Q dén cau Pién Bién Phu (gan nga tw Hang Xanh) thuéc Thanh phd
Hd Chi Minh mua 30 (ba mwoi) bich ma tay d4 gdm nhiéu loai bich kich thudc
16n, nhé khac nhau hét 5.000.000 dong (ndm triéu ddng) ctia mot nguodi dan éng
tén Bay (chua ro lai lich). Quan dem ma tiy mua dugc vé nha tai Ap B, xa T,
huyén V, tinh Ddng Nai cét gidu va st dung hét 03 (ba) bich. Khoang 17 gid
ngay 03/11/2016, Nguyén Vian N, sinh nim 1992 va Lé Hong S, sinh nim 1998
cung nguy thi trdn V, huyén V 1a nhiing ddi tugng nghién ma tiy dén mua ciia Q
01 (mdt) bich ma tay gia 300.000 dong (ba trim nghin dong) duoc Q dong y
ban. Pén 18 gio 30 phut ngay 04/11/2016, N va S tiép tuc mua ctia Q 01 (mdt)
bich ma tay gia 500.000 dong (nim trim nghin ddng), Q nhan tién cua N rdi di
dén bé c4 dé o trong nha, gan ctra ra vao lay 01 (mot) goi ma tay dé giao cho N
thi bi Co quan Cong an bat qua tang.

Tang vat thu gitr:

- Thu gitr tai bé kinh (bé kinh dung nudi ¢4 nhung khong c6 nudc, ca)
nam & phong khach, canh ctra chinh ra vao nha ¢ cua Bui Kim Q gom:

+ Thu gift tai day bé kinh: 01 (mot) bich nylon bén trong c6 08 (tam) goi
nylon dwogc han kin (04 (bdn) goéi co kich thude 2,4cm x 1,1cm va 04 (bdn) goi
c6 kich thuée 2,5cm x 1,3cm), bén trong mdi goi déu c6 chira tinh thé mau tring
(nghi 1a chit ma tay); sé tién 500.000 doéng (nim trim nghin dong) gdm: 05
(nim) t& ménh gia 100.000 ddng (mdt trim nghin dong);

+ Thu giit tai thanh bé kinh: 01 (m6t) bich nylon bén trong c6 07 (bay) gbi
nylon dugc han kin (05 (nam) goi ¢o6 kich thude 3,3cm x 1,4cm va 02 (hai) goi
c6 kich thudc 03cm x 1,4cm), bén trong mdi goi déu co chira tinh thé mau tring
(nghi 14 chat ma tay);

- Thu giit tai gAm ti sit d& quan 4o trong phong phu bén canh phong
khéch cuia nha Bui Kim Q: 01 (mét) bich nylon bén trong c6 chtra 10 (muo1) goi
nylon dwgc han kin (04 (bdn) goi c6 kich thude 02cm x 3,5¢cm, 01 (mdt) goi cb
kich thuéc 1,3cm x 2,8cm va 05 (ndm) goi co kich thude 2,8cm x 1,4cm), bén
trong mdi goi déu c6 chira tinh thé mau trang (nghi 14 chat ma tay);



- Thu giit bén trong xap 4o mua dé dudi gm ti lanh dé trong phong phu
ctia nha Bui Kim Q: Sé tién 3.000.000 dong (ba triéu dong);

- Thu gift tai nén nha, canh giudng ngu, trong phong nga cua nha Bui
Kim Q: 01 (m0t) goi nylon kich thudc 2,9cm x 1,3cm dugce han kin bén trong c6
chira tinh thé mau trang (nghi 1a chat ma tay).

Tai ban Két luan giam dinh sd: 415/PC54-GPMT ngay 09/11/2016 cua
Phong K§ thuét hinh sy - Cong an tinh Pong Nai két luan:

- Tinh thé mau tring chira trong mau M1 dugc niém phong giri dén giam
dinh co trong luong la 0,1470 gam, c6 Methamphetamine.

- Tinh thé mau tring chira trong mau M2 dugc niém phong guri dén giam
dinh co trong luong la 0,7210 gam, c6 Methamphetamine.

- Tinh thé mau tring chira trong mau M3 dugc niém phong giri dén giam
dinh co trong luong la 3,2209 gam, c6 Methamphetamine.

Hoan lai d6i twong giam dinh: Mau M1 d3 st dung hét trong cong tac
giam dinh; mau vat con lai sau giam dinh c6 trong lugng: M2 = 0,5688 gam; M3
= 3,0238 gam dugc niém phong.

S tién 3.500.000 dong (ba triéu nim tram nghin dong) thu giir cia Bui
Kim Q trong dé c6 800.000 dong (tam trim nghin dong) 1a tién Q ban trai phép
ma tiy cho N va S, con 2.700.000 dong (hai triéu bay tram nghin dong) khong
lién quan dén viéc mua ban ma tay Q dung dé dong hoc cho con.

Tai ban Céo trang sb: 21/CT/VKS-HS ngay 04/4/2017, Vién kiém sat
nhan dan huyén Vinh Ciru, tinh Déng Nai da truy td bi cao Bui Kim Q vé toi
“Mua ban trai phép chit ma tiy” theo quy dinh tai Diém b, Khoan 2, Piéu 194
cua Bo luat Hinh su.

Tai Ban 4n hinh sy so thim s6: 23/2017/HS-ST ngay 25/5/2017 va Thong
béo sira chita, bo sung ban an sd: 26/TB-SCBS ngay 26/6/2017 cua Toa an nhan
dan huyén Vinh Ciru d3 quyét dinh: Tuyén bd bi cdo Bui Kim Q pham t6i “Mua
ban trai phép chat ma tiy”. Ap dung Piém b, Khoan 2, Diéu 194; Diém p,
Khoéan 1 va Khoan 2, Piéu 46; Diém g, Khoan 1, Diéu 48 cua B luat Hinh sy;
xur phat bi cdo Bui Kim Q 07 (bay) ndm 06 (sdu) thang tu, thoi han tu tinh tur
ngay bi bit tam giam ngay 04/11/2016. Ban 4n con tuyén vé bién phap tu phap,
xtr Iy vét chimg, an phi va quyén khang céo theo luat dinh.



Ngay 26/5/2017, bi cao Bui Kim Q khang cao ddi véi ban an so tham véi
ndi dung: Yéu cau xin dugc gidm nhe hinh phat. Tai phién toa phic thém, bi cao
van giit nguyén khang cio.

Tai phién toa, dai dién Vién kiém sat nhan dan tinh Dong Nai di danh gia,
phat biéu quan diém xr Iy vu an, dé nghi Hoi dong xét xtr sira ban 4n so tham vé
viéc ap dung tinh tiét ting ning khong diing va bac khang cdo, gitt nguyén ban
an so tham.

Can ctr vao cac ching ctr va tai li¢u da dugc tham tra tai phién toa phic
tham; can cr vao két qua tranh luan tai phién toa, trén co s¢ xem xét day du,
toan di¢n tai li¢u, ching ctr, ¥ kién ctia Ki€ém sat vién va bi cdo.

XET THAY:

- Tai phién toa, bi cao Bui Kim Q khai nhan toan bo hanh vi pham toi nhu
ban 4n so tham d3 néu. Hanh vi cua bi cdo 14 rat nguy hiém cho xa hoi, lam méat an
ninh, trat ty tai dia phuong, 1a mdt trong nhitng nguyén nhan cua céc loai tdi pham
va t€ nan xa hdi khéc. Bi céo 1a ngudi nghién ma ty, nhan thic ro dugce tac hai cia
ma tiy nhung van nhiéu 1an mua ban trai phép chat ma tay. Do do, can xir phat bi
cdo muc an nghiém, tuong xtrng voi tinh chat, mac do pham t0i cua bi céo nham
rin de, gido duc va phong ngira chung. Hanh vi ciia bi cdo Q d bi Toa an cép so
tham xét xtr vé toi “Mua bén trai phép chat ma tiy” theo Piém b, Khoan 2, Piéu
194 ctia Bo luat Hinh su 1a ¢6 can ctr, dung phap luat.

-Vé 1y lich cua bi céo:

Tai Ban 4n s6: 557/HSST ngay 14/5/2001 ctia Toa 4n nhan dan Thanh phé
Hd Chi Minh va trich luc tién 4n, tién su (bat luc sb 46) déu xac dinh vo cua bi
cdo tén Phu Thi My V. Ly lich bi can (but luc ) 57) va ban an so tham xé4c dinh
vo bi cdo tén Tran Kiéu N. Tai phién toa phuc tham, bi céo trinh bay trudc day
bi cédo chung séng nhu vo chdng v6i chi Pha Thi My V tir nam 1997 dén nam
2001. Sau khi chép hanh xong hinh phat tu cta ban an s6 557 néu trén, bi cao
dang ky két hon v6i chi Tran Kidu N va c6 01 con. Tuy cdp so tham chua 1am rd
van d& nay nhung tai phién toa phtic thim bi cdo da trinh bay day du. Do do, cap
so tham can rat kinh nghiém trong viéc thu thap ching ctr dé ching minh nhiing
dac diém vé nhan than cta bj cdo.

Ve viéc cap so tham xéac dinh tién &n ctia bi cdo, ho so vu an thé hién:

+ Gidy chimg nhan Chap hanh xong hinh phat tu (but luc s6 56a) 1a ban



sao chup khong ré ngay ban hanh van ban nén khong xac dinh dugc ngay bi céo
chap hanh xong hinh phat ti. Tuy nhién, cin cr mic hinh phat trong Ban an s6:
557/HSST néu trén, ngay chap hanh va thoi han giam 4n duoc ghi trong gidy
ching nhan thi bi cdo dd chdp hanh xong hinh phat ti trudc nim 2009. Do do,
can phap 4ap dung muc sé 22 ctia Danh muc mot s6 quy dinh c6 loi cho nguoi
pham t01 trong B§ luat Hinh sy nam 2015, ban hanh kém theo Cong van $6:
276/TANDTC-PC ngay 13/9/2016 cta Tda an nhan déan tdi cao dé xac dinh bi
céo Q thudc truong hop duong nhién duoc x6a an tich néu nhu di dong xong an
phi hinh su so tham. Cép so tham can rat kinh nghiém trong viéc thu thap ching
ct va ap dung phap luat.

+ Tai Cong van sb: 3677/CTHADS-VP ngay 17/02/2017 cta Cuc Thi
hanh an dan sy Thanh phé H6 Chi Minh (bat luc sé 56) thé hién: “Theo néi
dung ban dan tuyén, Bii Kim O phdi nép 50.000 dong dn phi hinh suw so tham...
dén thoi diém hién nay Cuc Thi hanh dan ddn sw Thanh phél Ho6 Chi Minh chuwa t6
chirc va thu Iy doi véi Ban dn 557/HSST”. Theo Piém a, Khoan 2, Diéu 36 cua
Luat Thi hanh 4n dan sy nim 2008 (stra d6i, bo sung nam 2014) thi trudng hop
néu trén, Thu trudng co quan thi hanh 4n c6 thAm quyén cha dong ra quyét dinh
thi hanh an. Do d6, viéc khong dong an phi hinh sy so thdm trong Ban an sd:
557/HSST néu trén khong phai 16i ctia bi céo.

Cép so tham xac dinh bi cdo dd chp hanh xong hinh phat ti nhung chua
thi hanh déng an phi hinh su so thim, x4c dinh tién an va ap dung tinh tiét ting
nang “tai pham” tai DPiém g, Khoan 1, Diéu 48 cua Bo luat Hinh sy dbi véi bi
c4o 1a khong dung. Do d6 sira 4n so thim vé phan nay.

- V& hinh phat: Céc tinh tiét gidm nhe trach nhiém hinh sy cho bi cao da
duoc cip so thim xem xét, danh gia va ap dung day du. Tuy nhién, viée 4p dung
tinh tiét ting ning néu trén khong ding nén muirc an cip so tham xur phat bi cdo
1a cao so v6i hanh vi pham toi. Hoi dong xét xir phc thim chap nhan khang céo
ctia bi céo, stra ban an so tham, gidm nhe mat phﬁn hinh phat cho bi cao.

- V& an phi: Ap dung Nghi quyét s6: 326/2016/NQ-UBTVQH 14 ngay 30
thang 12 ndm 2016 cua Uy ban thuong vu Quéc hoi vé mirc thu, mién, giam,
thu, nop, quan 1y s dung an phi va 1€ phi Toa an; bi cdo khong phai chiu &n phi
phuc tham.

- Pi véi phan trinh bay cta dai dién Vién kiém sat nhan dan tinh Pong
Nai chi phu hop mot phﬁn vO1 nhan dinh cua Hoi déng xét X nén duogc xem xét
khi quyét dinh vé vu 4n.

Vi cac lé trén,



Can ctr Piém b, Khoan 2, Diéu 248 va Diéu 249 ciia Bo luat T tung hinh
Su;

QUYET PINH:

1. Chép nhan khang cao cua bi cdo Bui Kim Q, stra mot phﬁn ban an so
tham vé& hinh phat;

Ap dung Piém b, Khoan 2, Diéu 194; Diém p, Khoan 1 va Khoan 2, Diéu
46 cua Bo luat Hinh su;

Xt phat bi cdo Bui Kim Q 07 (bay) nam tu vé t6i “Mua ban trai phép chat
ma tay”; thoi han tu tinh tir ngay bi bét tam giam ngay 04 thang 11 nim 2016.

2. V& an phi: Bi cdo khong phai chiu an phi hinh sy phuc tham.

3. Cac quyét dinh khic cia ban an so tham (kém theo Théng béo stra
chira, bo sung ban 4n sé: 26/TB-SCBS ngay 26/6/2017), bao gdm: Bién phap tu
phap — xur 1y vat chimg va an phi hinh sy so tham khong c6 khang cdo, khang
nghi di c6 hiéu luc phap luat, ké tir ngay hét thoi han khang céo, khang nghi.

4. Ban an phtic thim c6 hiéu lyc phap luat ké tir ngay tuyén an.

Noi nhén: TM. HOI PONG XET XU PHUC THAM
- Toa an nhén dan huyén Vinh Ciru; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- Vién kiém sat nhan dan tinh Dong Nai; :
- Vién kiém sat nhan dan huyén Vinh Ciu;

- Trai Tam giam (B5) — Cong an tinh Dong Nai;
- Nha Tam gilt - Cong an huyén Vinh Cuu;

- Phong PV 27 - Cong an tinh Pdng Nai;

- S& Tu phap tinh Pong Nai; (Pa ky va déng dau)
- Chi cuc Thi hanh an dan sy huyén Vinh Cuu;
- Bi céo;
- Luu: H so vu an, Toa Hinh sy, Van phong va
Tham phan (4). B
Nguyén Van Thanh
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	NHẬN THẤY: 
	Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Bùi Kim Q là đối tượng nghiện ma túy, Q đi mua ma túy về sử dụng và bán kiếm lời cho các đối tượng nghiện có nhu cầu. Ngày 02/11/2016, Q đến cầu Điện Biên Phủ (gần ngã tư Hàng Xanh) thuộc Thành phố Hồ Chí Minh mua 30 (ba mươi) bịch ma túy đá gồm nhiều loại bịch kích thước lớn, nhỏ khác nhau hết 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) của một người đàn ông tên Bảy (chưa rõ lai lịch). Quân đem ma túy mua được về nhà tại Ấp B, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai cất giấu và sử dụng hết 03 (ba) bịch. Khoảng 17 giờ ngày 03/11/2016, Nguyễn Văn N, sinh năm 1992 và Lê Hồng S, sinh năm 1998 cùng ngụ thị trấn V, huyện V là những đối tượng nghiện ma túy đến mua của Q 01 (một) bịch ma túy giá 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) được Q đồng ý bán. Đến 18 giờ 30 phút ngày 04/11/2016, N và S tiếp tục mua của Q 01 (một) bịch ma túy giá 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng), Q nhận tiền của N rồi đi đến bể cá để ở trong nhà, gần cửa ra vào lấy 01 (một) gói ma túy để giao cho N thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang. 
	Tang vật thu giữ: 
	- Thu giữ tại bể kính (bể kính dùng nuôi cá nhưng không có nước, cá) nằm ở phòng khách, cạnh cửa chính ra vào nhà ở của Bùi Kim Q gồm: 
	+ Thu giữ tại đáy bể kính: 01 (một) bịch nylon bên trong có 08 (tám) gói nylon được hàn kín (04 (bốn) gói có kích thước 2,4cm x 1,1cm và 04 (bốn) gói có kích thước 2,5cm x 1,3cm), bên trong mỗi gói đều có chứa tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy); số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) gồm: 05 (năm) tờ mệnh giá 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng); 
	+ Thu giữ tại thành bể kính: 01 (một) bịch nylon bên trong có 07 (bảy) gói nylon được hàn kín (05 (năm) gói có kích thước 3,3cm x 1,4cm và 02 (hai) gói có kích thước 03cm x 1,4cm), bên trong mỗi gói đều có chứa tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy); 
	- Thu giữ tại gầm tủ sắt để quần áo trong phòng phụ bên cạnh phòng khách của nhà Bùi Kim Q: 01 (một) bịch nylon bên trong có chứa 10 (mười) gói nylon được hàn kín (04 (bốn) gói có kích thước 02cm x 3,5cm, 01 (một) gói có kích thước 1,3cm x 2,8cm và 05 (năm) gói có kích thước 2,8cm x 1,4cm), bên trong mỗi gói đều có chứa tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy); 
	- Thu giữ bên trong xấp áo mưa để dưới gầm tủ lạnh để trong phòng phụ của nhà Bùi Kim Q: Số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng); 
	- Thu giữ tại nền nhà, cạnh giường ngủ, trong phòng ngủ của nhà Bùi Kim Q: 01 (một) gói nylon kích thước 2,9cm x 1,3cm được hàn kín bên trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy). 
	Tại bản Kết luận giám định số: 415/PC54-GĐMT ngày 09/11/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: 
	- Tinh thể màu trắng chứa trong mẫu M1 được niêm phong gửi đến giám định có trọng lượng là 0,1470 gam, có Methamphetamine.  
	- Tinh thể màu trắng chứa trong mẫu M2 được niêm phong gửi đến giám định có trọng lượng là 0,7210 gam, có Methamphetamine.  
	- Tinh thể màu trắng chứa trong mẫu M3 được niêm phong gửi đến giám định có trọng lượng là 3,2209 gam, có Methamphetamine.  
	Hoàn lại đối tượng giám định: Mẫu M1 đã sử dụng hết trong công tác giám định; mẫu vật còn lại sau giám định có trọng lượng: M2 = 0,5688 gam; M3 = 3,0238 gam được niêm phong. 
	Số tiền 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng) thu giữ của Bùi Kim Q trong đó có 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) là tiền Q bán trái phép ma túy cho N và S, còn 2.700.000 đồng (hai triệu bảy trăm nghìn đồng) không liên quan đến việc mua bán ma túy Q dùng để đóng học cho con. 
	Tại bản Cáo trạng số: 21/CT/VKS-HS ngày 04/4/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Bùi Kim Q về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 194 của Bộ luật Hình sự.  
	Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 23/2017/HS-ST ngày 25/5/2017 và Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số: 26/TB-SCBS ngày 26/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Bùi Kim Q phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Áp dụng Điểm b, Khoản 2, Điều 194; Điểm p, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 46; Điểm g, Khoản 1, Điều 48 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Bùi Kim Q 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam ngày 04/11/2016. Bản án còn tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 
	Ngày 26/5/2017, bị cáo Bùi Kim Q kháng cáo đối với bản án sơ thẩm với nội dung: Yêu cầu xin được giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên kháng cáo. 
	Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đánh giá, phát biểu quan điểm xử lý vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm về việc áp dụng tình tiết tăng nặng không đúng và bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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